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Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 02, phương hướng 

 nhiệm vụ tháng 03 năm 2024 

 

I. Tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 02 năm 2024 

1. Sản xuất nông nghiệp 

1.1. Trồng trọt:  

- Lúa đông xuân 2023-2024: Diện tích làm đất 6.613 ha, chậm hơn 155 ha 

so với cùng kỳ năm trước; Diện tích gieo mạ (quy ra cấy) 5.539 ha, tương đương 

cùng kỳ năm trước, Tỷ lệ mạ được che phủ nilong ước đạt 85,7% (các huyện 

Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên tỷ lệ che phủ đạt 100%, tuy nhiên các huyện 

khác tỷ lệ che phủ nilon còn thấp); Diện tích gieo cấy đạt 6.116 ha, trong đó: cấy 

4.847 ha, gieo thẳng 1.269 ha1. 

- Ngô đông - xuân: Diện tích thực hiện 1.517 ha, chậm hơn 73 ha so với 

cùng kỳ năm trước. 

- Cây ăn quả: Tổng diện tích toàn tỉnh ước đạt 8.910 ha; sản lương cây ăn 

quả trong tháng ước đạt 2.200 tấn lũy kế đạt 4.200 tấn. 

- Công tác bảo vệ thực vật: Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh 30 ha, trong đó: 

Lúa nhiễm 4 ha (ốc bươu vàng), ngô nhiễm 12 ha (sâu keo mùa thu và chuột), 

rau nhiễm 14 ha (sâu xanh, sâu tơ và bọ nhảy), giảm 70 ha so với cùng kỳ năm 

trước, diện tích phòng trừ 27 ha. 

1.2. Chăn nuôi thú y, thủy sản 

a) Tình hình chăn nuôi, thủy sản 

- Tổng đàn gia súc chính ước đạt 349.090 con; trong đó: Đàn trâu 92.400 

con, đàn bò 25.490 con, đàn lợn 231.200 con. Tổng đàn gia cầm ước đạt 1.807 

nghìn con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại lũy kế ước đạt 3.600 tấn (thịt 

lợn 2.300 tấn). 

- Diện tích ao nuôi trồng thủy sản đạt toàn tỉnh 1.013 ha; Thể tích bể nuôi 

cá nước lạnh (cá Tầm, cá Hồi) 26.750 m3; Thể tích nuôi cá lồng ước đạt 214.220 

m3 lồng. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên ước đạt 150 tấn (sản lượng 

nuôi cá ao, lồng 124 tấn; sản lượng nuôi cá nước lạnh 14 tấn; sản lượng khai 

thác đạt 12 tấn). 

                   
1 chậm hơn 323 ha so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại các địa phương tạm ngừng gieo 

cấy từ ngày 22/01-27/01/2024. 
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- Tình hình phòng, chống đói, rét cho vật nuôi và thủy sản: Từ ngày 22/01 

đến ngày 29/01/2024 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trên địa bàn tỉnh 

đã xảy ra rét đậm, rét hại làm cho 15 con gia súc bị chết rét (09 con nghé, 02 con 

bê, 04 con dê) tại 06 xã/02 huyện Phong Thổ, Tân Uyên. 

b) Tình hình dịch bệnh động vật và quản lý chăn nuôi 

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu xuất hiện ổ dịch Dại động vật, tổng số chó bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi 

mắc bệnh 5 con.  

Đến nay, có 450 con chó,mèo/tổng đàn 499 con đã được tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại động vật (đạt tỷ lệ tiêm trên 90% tổng đàn thuộc diện tiêm), 

thời gian tiêm từ 22/01 - 24/01/2024. 

1.3. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức sản 

xuất, các quy định đảm bảo vệ sinh ATTP tới người dân. 

- Triển khai kiểm tra, giám sát, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đảm bảo 

vệ sinh ATTP nông, lâm, thủy sản dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2024; Kiểm tra, giám sát sau xác nhận chuỗi an toàn, sản phẩm an 

toàn (đợt 1) năm 2024. 

* Tình hình chế biến, tiêu thụ nông sản:  

- Sản phẩm Chè: Trong tháng các doanh nghiệp, HTX tiêu thụ được 105 

tấn (trong đó xuất khẩu trực tiếp sang Afghanistan, Pakistan và Đài loan được 

97 tấn; xuất ủy thác và bán nội tiêu 8 tấn), tồn kho khoảng 158 tấn. 

- Chuối quả tươi: Sản lượng ước đạt khoảng 1.200 tấn; xuất khẩu được 189 

tấn qua cửa khẩu Lào Cai và chế biến chuối sấy được 6 tấn; số chuối còn lại tiêu 

thụ nội tiêu trong tỉnh, trong nước. 

2. Sản xuất lâm nghiệp 

2.1. Công tác bảo vệ và phát triển rừng 

- Tổ chức cuộc họp tuyên truyền tới 61 lượt thôn bản với 5.161 lượt người 

dân tham gia, 02 trường học với 798 lượt học sinh tham gia. Ký cam kết bảo vệ 

rừng, PCCCR đến 1.314 lượt hộ gia đình. 

- Tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trong tháng đã phát 

hiện là 09 vụ, trong đó: Phá rừng trái luật 03 vụ (diện tích thiệt hại 0,3292 ha); 

mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 03 vụ, tàng trữ lâm sản trái pháp luật 

03 vụ. Ngoài ra đã phối hợp với các tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 215 đợt 

tuần tra, kiểm tra, phát hiện 01 vụ vi phạm. 

2.2. Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Đôn đốc các Ban QLRPH, UBND xã thực hiện quyết toán tiền DVMTR 

năm 2020, 2021, 2022 theo quy định. Đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR có 

lưu vực trong tỉnh nộp tiền ủy thác chi trả DVMTR quý IV/2023. Tạm ứng tiền 
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DVMTR năm 2023 cho bên cung ứng DVMTR là các Ban QLRPH và UBND 

cấp xã để chi trả tạm ứng cho người dân bảo vệ rừng.  

- Kết quả thu, chi: Tổng thu lũy kế từ đầu năm là 13.182 triệu đồng. Tổng 

chi lũy kế từ đầu năm là 5.625 triệu đồng (chi kế hoạch năm 2023 là 4.277 triệu 

đồng; chi kế hoạch năm 2024 là 1.348 triệu đồng). Ngoài ra đã giải ngân cho 

Ban QLRPH huyện Tân Uyên với số tiền 151,3 triệu đồng từ nguồn tiền trồng 

rừng thay thế của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. 

3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024, đối với Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố khảo sát, đánh giá các 

sản phẩm tiềm năng, thế mạnh, đặc trưng của tỉnh đề xây dựng kế hoạch thực 

hiện chương trình OCOP năm 2024. Tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ 

thể từng bước thực hiện xây dựng hồ sơ, phát triển sản phẩm để tham gia các đợt 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2024. 

4. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ, bão và nước sạch VSMT 

Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy 

lợi thực hiện công tác quản lý khai thác hệ thống các công trình thủy lợi đảm 

bảo tưới tiêu. Tiếp tục tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi có diễn biến thời tiết bất 

thường xảy ra để nắm bắt tình hình thiên tai qua các thông tin đại chúng, triển 

khai các biện pháp ứng phó kịp thời. 

Thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn: Phối hợp Sở Tài Chính thực hiện Quyết toán 11/11 công trình đã hoàn 

thanh đưa vào bàn giao sử dụng. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền 

địa phương tuyên truyền vận động tháo gỡ khó khăn của công trình cấp NSH cụm 

bản Trung tâm xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 03  

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Tập trung hướng dẫn chỉ đạo gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân 2023-2024, 

gieo trồng các cây trồng vụ xuân hè 2024, thu hoạch ngô đông, chăm sóc các 

cây trồng khác đảm bảo tiến độ, khung thời vụ. Giám sát và chỉ đạo phòng trừ 

sâu bệnh hại trên cây trồng vụ đông, cây trồng vụ đông xuân trà sớm, cây ăn 

quả, cây công nghiệp… 

2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

- Tiếp tục hoàn chỉnh các Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg 

ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công 

nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030; số 1740/QĐ-TTg ngày 

30/12/2023 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị 

trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030; số 1741/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 

phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030; 

số 1742/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 về phê duyệt Đề án ưu tiên “Đẩy mạnh hoạt 
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động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030” trình UBND tỉnh 

ban hành bảo đảm đúng tiến độ. 

- Tiếp tục hướng dẫn hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung cải 

tạo, chuẩn bị ao nuôi cho vụ nuôi mới. Hướng dẫn địa phương, người dân thực 

hiện các biện pháp phòng chống rét, lưu đông cho cá khi nhiệt độ xuống thấp. 

3. Lâm nghiệp 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý 

bảo vệ rừng trong mọi tầng lớp dân cư. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra 

đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi vi phạm 

Luật Lâm nghiệp. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt cây giống để phục vụ công tác trồng rừng 

năm 2024 và trồng dặm rừng trồng năm 2023; Hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý 

rừng phòng hộ các huyện triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng năm 2024. 

4. Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tiếp nhận tiền ủy 

thác chi trả DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR có lưu vực liên tỉnh năm 

2024 đảm bảo đúng quy định. Triển khai tạm ứng chi phí quản lý năm 2023 cho 

các đơn vị đảm bảo đúng quy định. 

5. Công tác phát triển nông thôn 

- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện 

các Kế hoạch, chương trình, đề án phát triển KTTT, hợp tác xã và trang trại trên 

địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch của tỉnh, của trung ương đã banh hành. Đôn đốc, 

hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 22/1/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về Ban hành Kế hoạch đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024. 

- Kiểm tra kết quả thực hiện năm 2023 tại các dự án bố trí dân cư; khảo sát, 

thẩm tra địa bàn các dự án dân cư xây dựng mới. 

6. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ bão; Nước sạch và VSMT 

- Tiếp tục phối hợp với công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông, 

các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tu sửa hệ thống các công trình thủy lợi, 

nạo vét kênh mương để phục vụ sản xuất. 

- Chủ động thực hiện các biện pháp xử lý, ứng phó với các diễn biến thời 

tiết bất thường, tình huống thiên tai. 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện và hoàn thành ý kiến kiến nghị 

của kiểm toán Nhà nước sau khi kiểm toán Chương trình WB 2022 nhằm tục 

thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn. 
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7. Công tác quản lý chất lượng 

Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản 

của tỉnh, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực có sản lượng lớn để tham mưu các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn. 

8. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch, đôn đốc 

các xã thực hiện kế hoạch đạt chuẩn năm 2024. Kiểm tra, hướng dẫn tiến độ giải 

ngân vốn năm 2023-2024. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình OCOP năm 2024.  

- Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm 

tra giám sát việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các sản 

phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố hỗ trợ các chủ thể 

OCOP triển khai thực hiện xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, 

tăng cường kết nối giao thương với các đại lý trên toàn quốc nhằm giới thiệu 

quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu đến tận tay người tiêu dùng. 

9. Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và các đề án, NQ của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

Phối hợp UBND các huyện, các sở ngành, thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án, Nghị quyết, Quyết định của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 02, 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT (b/c); 
- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH& ĐT; 

- Đài PT&TH; Báo Lai Châu; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cục thống kê tỉnh; 

- Ngân hàng NN Chi nhánh Lai Châu; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử TH Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

Đặng Văn Châu 
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